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Mở đầu:

Góp phần tạo nên sự đa dạng trong kho tàng văn học Việt Nam là
những đóng góp của các tác phẩm văn học Phật giáo, xuất phát điểm
từ mục đích dĩ văn tải đạo, mượn văn chương với nhiều hình thức thể
loại văn học để diễn bày nỗi niềm hay sự thực chứng trong tâm cảm.
Các tác phẩm của chư vị tiền bối thiền sư trước tác đã và đang mang
lại rất nhiều giá trị trong nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật.
Thiền sư Chân Nguyên, một nhà tư tưởng lớn thuộc cuối thế kỉ XVII,
đầu thế kỉ XVIII, bằng ngôn ngữ và tài năng của mình đã trước tác rất
nhiều tác phẩm, có lẽ nổi bật hơn hết là Thiền tông bản hạnh với thể
loại kể hạnh, lại vận dụng thể thơ lục bát đã tạo nên giá trị đặc sắc
nghệ thuật trong tác phẩm.

Tag: Thiền sư Chân Nguyên, thiền tông bản hạnh, tác phẩm, văn học
Phật giáo,…
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SƠ LƯỢC VỀ TÁC GIẢ

Thiền sư Chân Nguyên sinh năm 1647, mất năm 1726, Sư họ Nguyễn, tên
Nghiêm, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đứng trước nhiều phân vân có
nên lựa chọn học Nho làm quan, hay đứng lên chống đối chính quyền hoặc là đi
vào cửa Phật, may thay khi đọc đến sự tích của tam tổ Huyền Quang trong
quyển Tam tổ thực lục, như một chiếc phao cứu sinh dẫn dắt cậu học trò tên
Nghiêm ngộ ra mà nói rằng: “Cổ nhân ngày xưa dọc ngang lừng lẫy mà còn
chán sự công danh, nữa mình là một anh học trò” (1). Ngài bén duyên với Phật
pháp và phát nguyện xuất gia học đạo lúc 16 tuổi, sau này được truyền thừa y
bát Trúc Lâm, kế thừa làm trụ trì hai ngôi chùa lớn nhất của thiền phái Trúc Lâm
là chùa Long Động và chùa Quỳnh Lâm. Thiền sư Chân Nguyên là một trong
những Thiền sư có công rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo thế kỉ XVII,
XVIII và là một trong những Thiền sư đầu tiên có công phục dựng lại tinh thần
thiền phái Trúc Lâm nhà Trần, qua những trước tác và việc trùng khắc một số
tác phẩm thời Lý-Trần mà tác giả Nguyễn Lang trong tác phẩm Việt Nam Phật
giáo sử luận đã khẳng định: “Ngài lại là người khôi phục thiền phái Trúc Lâm
Đàng ngoài”(2). Suốt quá trình hành đạo của mình, Thiền sư đã cảm hóa rất
nhiều thân tộc, quan lại trong triều đình, trong đó có cả chúa Trịnh.
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GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VÀ NGHỆ THUẬT KỂ HẠNH

Thiền tông bản hạnh ra đời năm 1704-1705(3), tức là vào thời vua Lê Hy Tông,
là một tác phẩm mang thể tài diễn ca lịch sử, có giá trị về nhiều mặt, được thiền
sư Chân Nguyên dựa trên sách Tam tổ thực lục, Thánh đăng lục và Khóa hư lục
viết ra. Tác phẩm ra đời tạo nên một làn sóng phục hưng tinh thần của thiền
phái Trúc Lâm, đặc biệt là phương diện lịch sử Phật giáo Trúc Lâm đời Trần vốn
gần như bị lãng quên vì sự độc tôn của Nho giáo và một số nguyên nhân khác.
Và thể loại kể hạnh đã góp phần tạo nên sự thành công cho mục đích phục
hưng tinh thần Thiền phái Trúc Lâm nhà Trần thế kỉ XVII-XVIII. Nên tác giả
Nguyễn Lang đã nhận định về tác phẩm Thiền tông bản hạnh của thiền sư Chân
Nguyên: “tài liệu này nếu học thuộc lòng thì kể hạnh và hát kệ mới không còn
thiếu sót” (4), chứng tỏ thể loại này của tác phẩm có giá trị rất lớn.

Đất nước Đại Việt của những năm 1705 là khoảng thời gian im ắng sau các cuộc
chiến tranh nội chiến giữa hai nhà họ Trịnh và họ Nguyễn, tuy nhiên thế nước
vẫn bị chia cắt bởi con sông Gianh, hoàn toàn chưa thống nhất, cách giải quyết
của Thiền sư là quay trở lại lịch sử vẻ vang của nhà Trần, lúc ấy nhân dân yên
ổn, đất nước phát triển. Bằng cách kể lại công hạnh những bậc minh quân, vừa
mong phục hưng thiền phái Trúc Lâm, lại hy vọng triều đình, quan lại sẽ nhớ lại
thời đại này cải đổi xây dựng Đất nước.

Trong tác phẩm Thiền tông bản hạnh, thiền sư Chân Nguyên đã vận dụng hình
thức nghệ thuật này để kể về lịch sử của các vị vua nhà Trần từng vang bóng
một thời, và cái đẹp của nghệ thuật kể hạnh trong tác phẩm là trình bày lịch sử
cuộc đời, con người, việc làm, suy nghĩ của các vị vua vừa có tâm vừa có tầm,
tài đức vẹn toàn, lại có công gầy dựng một Đại Việt hưng thịnh và yên bình.
Thiền sư Chân Nguyên đã viết:

“Lòng trẫm thấy của màng chi, Thân người ảo hóa được thì bao lâu Lại lo phụ
mẫu trước sau, Ân thâm đức hậu lấy gì báo ơn” (5)

Thế nên thông qua tác phẩm Thiền tông bản hạnh, lịch sử công hạnh và sự
nghiệp tu học của năm vị vua được diễn bày, cũng là các tổ truyền đèn Thiền
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Phật pháp ở nước ta, như Thiền sư đã viết:

“Chư Tổ truyền đèn nước ta, Thiền tông ý chỉ chép ra lời này” (6)

Lần lượt lịch sử các vị vua từ vua Trần Thái Tông cho đến vua Trần Nhân Tông
được phục dựng lại sau bao nhiêu thăng trầm thay đổi. Hơn nữa, như tác giả
Trần Văn giáp có nhận xét: “Sách Phật đối với chúng ta, tuy không phải là chính
nhưng trong số sách Phật ở ta, thế nào cũng có một số sách liên quan đến sử,
văn, ngữ, ngôn, nghệ thuật,… Riêng tôi từng nghiên cứu sử Việt Nam hay văn
học Việt Nam theo nghĩa rộng, mà không để ý đến sách Phật thì chắc sẽ bị thiếu
sót”(7), quá khứ vàng son còn để lại vầng hào quang sáng bởi lịch sử vẻ vang
của các vị vua nhà Trần và để nghiên cứu lịch sử thời đại nhà Trần thì các tác
phẩm Phật giáo như Thiền tông bản hạnh, đặc biệt là nghệ thuật kể hạnh trong
tác phẩm là điều không thể bỏ qua.

Xuất hiện ở đời Trần, kể hạnh là một thể loại văn học dân gian của người Việt,
thường có mặt ở những dịp lễ của Phật giáo, trong đó, kể là kể chuyện, là kể lại,
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còn hạnh là hành trạng các vị Bồ tát, chư vị Tổ sư. Kể hạnh cũng là một loại văn
học truyền miệng lưu lại những câu chuyện lịch sử, có thật về các vị Tổ sư Phật
giáo, vì là một loại hình diễn xướng nghi lễ với hình thức ngâm đọc và có phụ
họa, nên có âm điệu dễ nghe tạo cảm giác ưa thích, dễ nhớ, dễ thuộc, nên hiệu
ứng của thể loại này được trao truyền từ nhiều thế hệ khác nhau rất cao, nên
tác giả Lê Văn Siêu có nhắc đến: “Kể từ cuối Trần, ta đã thấy có trong Thiền
tông bản hạnh ca, những câu văn vần theo thể lục bát để các vãi kể những
hạnh tu của các vị Tổ,…đọc cho người nghe học thuộc và sau học lại” (8). Thể
loại này được áp dụng trong tác phẩm với mục đích dẫn dắt mọi người đi theo
con đường đạo đức, trí tuệ, biết tri ân, báo ân, biết kính trên, nhường dưới trong
cuộc sống.

Khi tìm hiểu Thiền tông bản hạnh, người đọc sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn, dễ hiểu
hơn về các vị vua nhà Trần, tiêu biểu là vua Trần Thái Tông và vua Trần Nhân
Tông, những vị anh hùng đã làm nên một lịch sử dân tộc Đại Việt vang danh
khắp thế giới. Và yếu tố tạo nên sự hưng thịnh, tồn tại lâu dài của một đất nước
nhờ vào những bậc vua anh minh, không chỉ có tài đức mà còn có cả tâm đức,
luôn lo cho sự ấm no, yên bình của dân chúng, bởi:

“Thiên hạ đói rách thương thay, Thấy no phú quý Trẫm nay mừng lòng” (9)

Trong tâm trí những vị vua tài đức lúc nào cũng lo nghĩ khi dân chúng đói rét
nhưng cũng vui mừng khi mọi người được ấm no.

Các vị vua nhà Trần có một điểm nổi bật, họ là bậc Đế Vương nhưng cũng là
một thiền sư Phật giáo, với những thực chứng tâm linh giác ngộ vô cùng đặc
biệt không khác gì Đức Thế Tôn. Cũng có vợ đẹp con xinh, cũng có giang sơn
rộng lớn nhưng vì chí cầu đạo vượt thoát thế sự đầy những khổ ách, chỉ có một
điều khác biệt là các vị vua nhà Trần vừa tham gia chính trị, vừa tu đạo, với vua
Trần Thái Tông thì:

“Khi thì ngồi ngự ngai vàng, Khi thì tọa định thiền sàng bóng cây”

Còn vua Trần Thánh Tông thì:

“Trị vì nhị thập nhị xuân, Lại toan học đạo tu thân phát lòng”

Đối với vua Trần Nhân Tông cũng không khác:
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“Niệm Bụt Di Đà chẳng khuy Ngày thì xem trị, đêm thì tụng kinh”

Khi ngồi trên ngai vàng, họ vẫn luôn tu tập, nghiên cứu chân lý, áp dụng chính
pháp vào cai trị đất nước, nhưng không vì tham gia chính sự mà cản trở chỗ sở
đắc, vua Trần Thái Tông nhờ đọc Kinh Kim Cang đến chỗ “Ưng vô sở trụ nhi sinh
kỳ tâm” ngộ đạo:

“Mới hỏi kinh giáo trước sau, Kim Cang thường tụng lẽ mầu tinh thông, Liễu đạt
tám chữ làm song, Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” (10)

Còn vua Trần Thánh Tông học đạo từ Quốc sư Đại Đăng ngộ đạo mà thốt lên
rằng:

“Tiền đăng lại điểm hậu đăng, Mộng Bồ Đề nở nhưng lòng ông cha”

Nói về vua Trần Nhân Tông, với “hơn 14 năm làm vua(1278-1293), cũng là suốt
cả thời trai trẻ, Trần Nhân Tông đã dành hầu hết tâm sức cho chỉ hai mục tiêu
liên thông chặt chẽ với nhau: cơ đồ xã tắc vững bền và nhân tâm an lạc” (11)
nên lịch sử và sở ngộ của ngài vô cùng sâu sắc và đáng để lưu tâm, đắc đạo
nhờ vào lời dạy về diệu dụng của Tâm từ Tuệ Trung thượng sĩ và làm sơ Tổ của
thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông, thực hành hạnh đầu đà và chu du khắp
nơi tuyên dương chính pháp. Theo đó, giác ngộ tự tính vạn pháp, nhận ra bản
lai diện mục, nhờ vậy cảm hóa dân chúng, ai ai cũng học đạo và thấm nhuần
pháp Phật, vì vậy:

“Dù ai tính đã bạo hung, Lại hồi chính thiện, ra lòng đi tu Vạn dân Kích nhưỡng
Khang cù, Nhà nhà thờ Bụt Nam mô Di Đà” (12)

Lê Quý Đôn trong Vân đài loại ngữ, có dẫn lời của Thân Công: “làm chính trị
không ở chỗ nói nhiều mà cốt ở chỗ ra sức thực hành. Đường lối nuôi dân quý ở
chỗ dân được an dưỡng nghỉ ngơi, nhưng khi nghe được nỗi khổ của dân nhà
cầm quyền phải lập tức giải trù, khi thấy được việc oan uổng của dân, nhà cầm
quyền phải lập tức làm cho dân được yên lành thoát khổ”(13), và sự cộng
hưởng của Phật giáo trên phương diện đạo đức con người đã có tác động đến ý
thức tự giác thay đổi mọi suy nghĩ, mọi hành động để con người hoàn thiện bản
thân, thánh hóa tự thân tin vào sự giải thoát bằng khả năng giác ngộ của chính
mình.
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Kể hạnh là một thể loại văn học truyền miệng, nên tác phẩm mang trong mình
đặc tính của loại văn học có yếu tố tập thể cao, lại thêm thuộc thể loại văn học
dân gian nên lời văn rất đơn giản, dễ hiểu. Quan trọng hơn thể loại này rất ít
chuyên chở những thông điệp cao siêu hay những thiền ngữ thâm sâu, mặc dù
trong Thiền tông bản hạnh, thiền sư Chân Nguyên có đề cập đến một số quan
điểm riêng về Thiền nhưng không đáng kể, nên thành phần nào cũng có thể
hiểu và nắm bắt toàn bộ nội dung tác phẩm vì thiền sư Chân Nguyên dùng hình
thức kể hạnh không ngoài mục đích hy vọng duy trì lịch sử các Tổ và tinh thần
Phật giáo Trúc Lâm một cách phổ cập hơn.

Mặt khác, lễ nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc phát triển từ thời vua Lê Thánh
Tông, về sau lại càng phát triển đa dạng hơn, khi tìm hiểu một số tác phẩm của
thiền sư Chân Nguyên, có các tác phẩm liên quan đến nghi lễ và lễ nhạc Phật
giáo như Nghênh sư duyệt định khoa là một tác phẩm viết về các buổi lễ rước
thầy đi cúng trong Phật giáo vào thời đại của Thiền sư. Thiền tông bản hạnh
được viết theo thể loại kể hạnh, cho thấy sự ra đời của tác phẩm này có lẽ
mang thêm một mục đích khác chính là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt lễ nhạc
Phật giáo khi ấy.

Những điểm người viết phân tích ở trên, có thể nhận xét nghệ thuật kể hạnh
đóng vai trò vừa là văn học, cũng là văn hóa dân tộc. Gọi là văn học vì đó là
một tác phẩm, bày tỏ quan điểm, thái độ của tác giả trước cuộc sống, dùng để
cảm hóa người khác theo tinh thần “dĩ văn tải đạo”. Gọi là văn hóa vì loại hình
nghệ thuật này được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, là sản phẩm
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của nhân dân, được nhân dân sáng tác và đón nhận, vì vậy là nét văn hóa có
một không hai có sức sống mãnh liệt vượt thời gian vẫn hiện hữu, len lỏi trong
tâm thức người Việt. Thế nên, nghệ thuật này là một trong những điểm nổi bật
hình thành nên giá trị tác phẩm Thiền tông bản hạnh như hiện nay.

Mặc dù không đề cập đến những tác phẩm nổi bật của các vị vua nhà Trần
nhưng so ra thiền sư Chân Nguyên cũng đã có công tóm lược lịch sử về công
hạnh, hành trạng một cách khá đầy đủ thông qua thể loại kể hạnh và dấu ấn
tác phẩm mang lại nhiều mặt tích cực, nên cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức
Nghiệp trong mục Kinh điển Phật giáo Việt Nam đã đặt tên riêng cho tác phẩm
Thiền tông bản hạnh là “Kinh Phật đời Trần” (14), cùng với với số tác phẩm nổi
tiếng như Cư trần lạc đạo (Kinh Ở đời vui đạo), Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca
(Kinh Thành đạo), hay Giáo tử phú của Mạc Đĩnh Chi (Kinh Hồi hương nhân quả),
vì gọi là Kinh nên độ thông dụng và giá trị tác phẩm vô cùng quý giá đối với
Phật giáo Việt Nam.

KẾT LUẬN

Tóm lại, nghệ thuật kể hạnh trong tác phẩm Thiền tông bản hạnh là cầu nối
giữa quá khứ với hiện tại, và cũng sẽ là sợi dây liên kết giữa hiện tại với tương
lai, giúp cho người đời sau hiểu rõ về công lao của bậc tiền bối đi trước, tiêu
biểu là các vị vua anh hùng của dân tộc, một phần lấy đó làm niềm tự hào dân
tộc, một phần học hỏi kinh nghiệm, tinh thần, tư tưởng làm tư lương trong cuộc
sống vốn nhiều ngã rẽ và muôn ngàn những thử thách chông gai. Thế cho nên,
dù là một nét văn hóa mang màu sắc Phật giáo nhưng lại bắt nguồn từ một hình
thức sinh hoạt văn hóa trong dân gian nên đến nay hình thức này vẫn được lưu
truyền, được diễn ra tại các đình, chùa với nhiều lối kể hạnh, kể về bà chúa Ba,
Quan Âm Thị Kính… có cả chèo đò kể hạnh nên Kể hạnh đã, đang và sẽ làm
sống lại quá khứ và cổ vũ cho tương lai tương sáng, yên bình.
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